ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÍ 7- HỌC KÌ I

1.Mắt ta nhận biết ánh sáng, nhìn thấy 1 vật khi nào? 

-Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta
-Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta
 2.Nguồn sáng, vật sáng là gì ? ( cho ví dụ)
- Nguồn sáng : là vật tự phát ra ánh sáng VD : Mặt Trời, đom đóm, bóng đèn đang sáng, ngọn nến đang cháy, ngọn hải đăng…

- Vật sáng : gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu đến nó. VD : Mặt Trăng, Trái Đất, gương, bàn ghế…
3. Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng ?
Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
4. Có mấy loại chùm sáng? Định nghĩa mỗi loại chùm sáng?
Có 3 loại chùm sáng
 Chùm sáng song song: là chùm sáng gồm các tia sáng mà khoảng cách giữa chúng không đổi khi truyền đi.

Chùm sáng hội tụ :là chùm sáng gồm các tia sáng tiến lại gần nhau khi truyền đi

Chùm sáng phân kỳ: là chùm sáng gồm các tia sáng ra xa nhau khi truyền đi
5. Bóng tối, bóng nửa tối là gì?

Bóng tối là vùng phía sau vật cản không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới; Bóng nửa tối là vùng phía sau vật cản nhận được 1 phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
6. Nhật thực là gì ? Ta quan sát được Nhật thực toàn phần ( 1 phần) ở nơi nào trên Trái Đất?

-Nhật thực là hiện tượng Mặt Trời ban ngày bị Mặt Trăng che khuất một phần hoặc gần như hoàn toàn.
- Nhật thực 1 phần : khi ở trong vùng bóng nửa tối của Mặt Trăng. Nhật thực toàn phần: khi ở trong vùng bóng tối của Mặt Trăng.
7.Nguyệt thực là gì ? 
-Nguyệt thực là hiện tượng Mặt Trăng tròn ban đêm bị Trái Đất dần che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng.
8. Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng
- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới
- Góc phản xạ bằng góc tới.
9. Đặc điểm ảnh của vật sáng tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm:
- Vật sáng đặt trước một gương phẳng có ảnh ảo ở sau gương, không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.
- Ảnh của một vật sáng được tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo ở sau gương và lớn hơn vật.

- Ảnh của một vật sáng được đặt ở gần một gương cầu lõm là ảnh ảo ở sau gương và nhỏ hơn vật.
10.So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và gương phẳng.
Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước và cùng vị trí đặt mắt trước gương.
11. Đặc điểm phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm:
- Chùm tia tới song song chiếu đến gương cầu lõm biến đổi thành chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm trước gương.
- Chùm tia tới phân kỳ chiếu đến gương cầu lõm biến đổi thành chùm tia phản xạ song song.

12.Nguồn âm là gì? Khi phát ra âm, các vật có chung đặc điểm gì?
- Vật đang phát ra âm gọi là nguồn âm 
VD: dây đàn đang gảy, mặt trống ( chiêng) đang đánh, dây thanh quản đang rung…
- Khi phát ra âm các vật đều dao động.
13. a/ Tần số là gì? Đơn vị đo tần số? 

- Tần số là số dao động trong 1 giây. Đơn vị tần số là hec ( Hz)
b/ Tai người có thể nghe được âm trong giới hạn nào? Siêu âm, hạ âm là gì?
\- Tai người có thể nghe âm thanh trong khoảng 20Hz đến 20000Hz

- Âm có tần số dưới 20Hz gọi là hạ âm, trên 20000Hz gọi là siêu âm
c/ Khi nào phát ra Âm cao ( âm bổng), âm thấp (âm trầm) :
- Dao động càng nhanh, tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng cao ( bổng)
- Dao động càng chậm, tần số dao động càng nhỏ, âm phát ra càng thấp ( trầm)
14. a/ Biên độ dao động là gì? Đơn vị đo độ to của âm?
- Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó
- Đơn vị đo độ to của âm là deciben, kí hiệu dB

 b/ Khi nào phát ra âm to, âm nhỏ? Ngưỡng đau có cường độ bao nhiêu dB?
· Dao động càng mạnh, biên độ dao động càng lớn, âm phát ra càng to
· Dao động càng yếu, biên độ dao động càng bé, âm phát ra càng nhỏ
· Ngưỡng đau của tai có cường độ 120-130dB
15.a/ Âm có thể truyền qua môi trường nào và không truyền qua được môi trường nào? Ở vị trí càng xa ( càng gần) nguồn âm thì âm nghe có đặc điểm gì?
- Âm có thể truyền qua môi trường rắn, lỏng, khí. Không truyền qua được trong môi trường chân không

- Ở vị trí càng xa ( càng gần) nguồn âm thì âm nghe được càng nhỏ ( càng to)
b/ So sánh vận tốc truyền âm trong 3 môi trường rắn, lỏng, khí?

- Vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí

  16. a/ Âm phản xạ, tiếng vang là gì?

      - Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp bề mặt chắn.

      - Tiếng vang là âm phản xạ cách âm trực tiếp ít nhất 1/15 giây
   b/ Những vật phản xạ âm tốt, phản xạ âm kém?

 - Các vật cứng, có bề mặt nhẵn, phản xạ âm tốt. VD: Mặt đá hoa, tường gạch, sàn bê tông…
- Các vật mềm, xốp có bề mặt gồ ghề phản xạ âm kém. VD : màn nhung, cao su xốp, ghế đệm…
17. Ô nhiễm tiếng ồn là gì? Biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn?

- Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to và kéo dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống

 của con người

Biện pháp : Tác động vào nguồn âm, phân tán âm trên đường truyền, ngăn không cho âm truyền vào tai

